
 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

KHUNG MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  

MÔN CÔNG NGHỆ 7- NĂM HỌC : 2023-2024 

I.  KHUNG MA TRẬN 

 

Chủ đề MỨC ĐỘ 
Tổng số câu 

Điểm số 
 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Chương III:  Chăn nuôi            

Nuôi dưỡng và chăm sóc 

vật nuôi 
1 2       1 2 2,5 

Phòng và trị bệnh cho vật 

nuôi 
    1   1 1 1 1,5 

Chăn nuôi gà thịt trong 

nông hộ 
 2       0 2 1 

Chương IV: Thuỷ sản            

Giới thiệu về thuỷ sản   1   1  1 1 2 3,5 

Nuôi cá ao  1  1  1    3 1,5 



 

Chủ đề MỨC ĐỘ 
Tổng số câu 

Điểm số 
 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Số câu 1 5 1 1 1 2  2 3 10 10,00 

Điểm số 1,5 2,5 2,5 0,5 1 1  1 5,0 5,0 10 

Tổng số điểm 4,0 điểm 3,0 điểm 2,0 điểm 1,0 điểm 10 điểm 10 điểm 

 

II. BẢNG ĐẶC TẢ  

 

Nội dung 

kiến thức 

 

Đơn vị kiến thức 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng cao 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Nuôi dưỡng 

và chăm sóc 

vật nuôi 

- Biện pháp nuôi 

dưỡng và chăm sóc 

vật nuôi non. 

- Mục đích của 

chăm sóc vật nuôi 

non. 

- Đặc điểm cơ thể 

vật nuôi non 

Nhận biết: 

Nêu được Biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non 

- Nêu được vai trò của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi 

Thông hiểu: 

- Trình bày các công việc cơ bản nuôi dưỡng và chăm sóc tùng 

loại vật nuôi: vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái 

sinh sản. 

 

3 

C1, C2, 

C13 

1 

 

  

Phòng và trị 

bệnh cho vật 

nuôi 

- Các biện pháp 

phòng bệnh cho vật 

nuôi non. 

-Liên hệ ngành nghề  

 

 

Nhận biết: 

- Trình bày được vai trò của việc phòng và trị bệnh cho vật 

nuôi 

- Nêu được nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng trị 

bệnh cho vật nuôi 

Thông hiểu: 

  1 

C12 

1 

C3 



 

- Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh cho vật 

nuôi 

- Nêu được nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng trị 

bệnh cho vật nuôi 

Vận dụng: 

- Chủ động, tích cực đề xuất biện pháp phòng và trị bệnh 

phù hợp cho vật nuôi ở gia đình và địa phương. Liên hệ 

ngành nghề  

Chăn nuôi gà 

thịt trong 

nông hộ 

- Nguyên nhân gây 

ra bệnh cúm gia cầm  

- Biện pháp phòng 

bệnh cho gà hiệu 

quả 

 

Nhận biết: 

- Trình bày được kĩ thuật nuôi dưỡng chăm sóc và phòng, 

trị bệnh cho gà thịt 

Thông hiểu: 

- Nhận biết, kể tên, và phân loại các loại kĩ thuật nuôi 

dưỡng chăm sóc và phòng, trị bệnh cho gà thịt 

- Nêu kĩ thuật nuôi dưỡng chăm sóc và phòng, trị bệnh cho 

gà thịt, 

trình bày được cách sử dụng kĩ thuật nuôi dưỡng chăm sóc 

và phòng, trị bệnh cho gà thịt 

 

2 

C4, C5 

   

Giới thiệu về 

thuỷ sản 

- Vai trò của ngành 

thủy sản 

- Để nâng cao hiệu 

quả bảo vệ môi 

trường nuôi thuỷ 

sản, cần tiến hành 

đồng bộ các biện 

pháp  

 

Nhận biết: 

- Biết được vai trò của thủy sản. 

Thông hiểu: 

- Nhận biết được một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao 

ở nước ta. 

- Nhận biết được cách khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản hiệu quả. 

Vận dụng: 

- Có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường nuôi 

thủy sản  

 

 1 

C11 
1 

C10 
1 

C9 



 

 

Nuôi cá ao 

- Các hình thức thu 

hoạch cá 

- Quản lí chất lượng 

nước ao nuôi  

 

Nhận biết: 

- Kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi cá và chuẩn bị cá giống. 

- Kĩ thuật chăm sóc, phòng, trị bệnh và thu hoạch cá trong 

ao nuôi. 

- Cách nhiệt độ và độ trong của nước trong ao nuôi 

Thông hiểu : 

- Trình bày được kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi cá và chuẩn bị 

cá giống. 

- Trình bày được kĩ thuật chăm sóc, phòng, trị bệnh và thu 

hoạch cá trong ao nuôi. 

- Đo được nhiệt độ và độ trong nước ao nuôi. 

Vận dụng: 

 - Nhận thức được việc nuôi cá cần phải đàm bào an toàn 

vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường sống. 

1 

C6 

1 

C7 
1 

C8 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogtailieu.com/download-anhdv-boot-2021-premium-moi-nhat/
https://blogtailieu.com/download-anhdv-boot-2021-premium-moi-nhat/
https://blogtailieu.com/bo-60-tro-choi-power-point/


 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Họ và tên HS:……………………………     

Lớp: 7/……  

SBD….…Phòng thi…………          Đề A                                            

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: CÔNG NGHỆ- LỚP 7 

Thời gian: 45 phút (Không kể giao đề) 

A. TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng: 
Câu 1:  Mục đích của chăm sóc vật nuôi là gì? 

A. Giúp vật nuôi sống thoải mái   B. Giúp vật nuôi khỏe mạnh 

C. Cho nhiều sản phẩm chăn nuôi   D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 2: Vật nuôi non có mấy đặc điểm chung? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 3:  Theo em công việc phòng, trị bệnh vật nuôi thuộc nhóm nghề nào? 

A. Nhà chăn nuôi.      B. Nhà nuôi trồng thủy sản.  

C. Nhà tư vấn thủy sản.     D. Bác sĩ thú y.  

Câu 4: Nguyên nhân gây ra bệnh cúm gia cầm là: 

A. Nhiễm khuẩn từ thức ăn, nước uống hay từ môi trường.         B. Do vi rút và lây lan mạnh 

C. Do vi rút cúm gia cầm gây ra.                                                  D. Cả 3 đáp án trên 

 Câu 5: Để phòng bệnh cho gà hiệu quả cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây? 

A. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. B. Cho ăn càng nhiều tinh bột càng tốt. 

C. Sử dụng thuốc đúng liều lượng.   D. Cho gà ăn thức ăn hỏng, mốc. 

Câu 6: Có mấy hình thức thu hoạch cá? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 7: Tình trạng chất lượng ao nuôi được thể hiện qua màu sắc của nước. Trong nuôi thủy 

sản, màu nước nào là tốt  nhất? 

A. Màu nâu đen.         B. Màu xanh nõn chuối               C. Màu xanh rêu.    D. Màu cam. 

Câu 8: Sản phẩm nào sau đây không được chế biến từ thuỷ sản? 

A. Ruốc cá hồi.  B. Xúc xích.  C. Cá thu đóng hộp. D. Tôm nõn. 

Câu 9:  Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thuỷ sản? 

A. Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. 

B. Nước ta có nhiều giống thuỷ sản mới, lạ. 

C. Nước ta có diện tích trồng lúa bao phủ khắp cả nước. 

D. Người dân nước ta cần cù, chịu khó, ham học hỏi 

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về vai trò của ngành thủy sản: 

A. Cung cấp thực phẩm cho con người.   B. Làm vật nuôi cảnh. 

C. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.  D. Xuất khẩu thủy sản. 

B. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 11 (2,5đ)   Để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản, cần tiến hành đồng 

bộ các biện pháp nào? 

Câu 12: (1đ)   Em hiểu thế nào là phòng bệnh hơn chữa bệnh trong chăn nuôi? 

Câu 13: (1,5đ) Quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non cần chú ý những biện pháp 

nào? 

BÀI LÀM: 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..



 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 



 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Họ và tên HS:……………………………     

Lớp: 7/……  

SBD….…Phòng thi…………          Đề B                                            

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: CÔNG NGHỆ- LỚP 7 

Thời gian: 45 phút (Không kể giao đề) 

A. TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng: 
Câu 1: Theo em công việc phòng, trị bệnh vật nuôi thuộc nhóm nghề nào? 

A. Bác sĩ thú y.    B. Nhà nuôi trồng thủy sản.    C. Nhà tư vấn thủy sản.    D. Nhà chăn nuôi. 

Câu 2: Nguyên nhân gây ra bệnh cúm gia cầm là: 

A. Nhiễm khuẩn từ thức ăn, nước uống hay từ môi trường.   B. Do vi rút cúm gia cầm gây ra.  

C. Do vi rút và lây lan mạnh.                                                  D. Cả 3 đáp án trên  

Câu 3:  Mục đích của chăm sóc vật nuôi là gì? 

A. Giúp vật nuôi sống thoải mái   B. Giúp vật nuôi khỏe mạnh 

C. Cho nhiều sản phẩm chăn nuôi   D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4: Vật nuôi non có mấy đặc điểm chung? 

A. 1   B. 4   C. 3   D. 2 

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về vai trò của ngành thủy sản: 

A. Cung cấp thực phẩm cho con người.   B. Xuất khẩu thủy sản. 

C. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.      D. Làm vật nuôi cảnh. 

Câu 6: Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thuỷ sản? 

A. Nước ta có diện tích trồng lúa bao phủ khắp cả nước.  

B. Nước ta có nhiều giống thuỷ sản mới, lạ. 

C. Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. 

D. Người dân nước ta cần cù, chịu khó, ham học hỏi 

Câu 7: Sản phẩm nào sau đây không được chế biến từ thuỷ sản? 

A. Xúc xích.  B. Ruốc cá hồi. C. Cá thu đóng hộp. D. Tôm nõn. 

Câu 8: Tình trạng chất lượng ao nuôi được thể hiện qua màu sắc của nước. Trong nuôi thủy 

sản, màu nước nào là tốt  nhất? 

A. Màu nâu đen.          B. Màu cam.           C. Màu xanh rêu.    D. Màu xanh nõn chuối  

Câu 9:  Có mấy hình thức thu hoạch cá? 

A. 2   B. 1   C. 3    D. 4 

Câu 10: Để phòng bệnh cho gà hiệu quả cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây? 

A. Sử dụng thuốc đúng liều lượng.   B. Cho ăn càng nhiều tinh bột càng tốt. 

C. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. D. Cho gà ăn thức ăn hỏng, mốc. 

B. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 11 (2,5đ)   Để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản, cần tiến hành đồng 

bộ các biện pháp nào? 

Câu 12: (1đ)   Em hiểu thế nào là phòng bệnh hơn chữa bệnh trong chăn nuôi? 

Câu 13: (1,5đ) Quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non cần chú ý những biện pháp 

nào? 

BÀI LÀM: 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
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IV. HƯỚNG DẪN CHẤM: 

 

A.  TRẮC NGHIỆM:  ( 5 điểm ) 

 Chọn đáp án đúng một câu 0,5đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đề A D B D C A B B B A B 

Đề B A B D D D C A D A C 

 

B.  TỰ LUẬN:   ( 5 điểm ) 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 11 

 

Mỗi ý đúng là 0,5đ 

- Quản lý tốt chất thải, nước thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi 

trường lây lan dịch bệnh. 

- Thực hiện tốt các biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, đặc biệt là 

phòng chống dịch bệnh. 

- Khuyến khích các hộ nuôi thủy sản tăng cường áp dụng các tiến bộ 

kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản thâm canh. 

- Hạn chế sử dụng kháng sinh hóa chất khuyến khích sử dụng các loại 

chế phẩm sinh học trong chăm sóc thủy sản và xử lý môi trường. 

- Thường xuyên tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo 

vệ môi trường nuôi thủy sản. 

 

2,5 

điểm 

Câu 12 

 

Mỗi ý đúng là 0,5đ 

 Vì nếu ta phòng bệnh tốt cho vật nuôi thì vật nuôi sẽ cho sản phẩm 

chất lượng cao, số lượng nhiều, ngoài ra chi phí phòng bệnh sẽ thấp 

hơn chi phí chữa bệnh.  

Nếu vật nuôi bị bệnh, ta phải dùng thuốc chữa bệnh, ngoài ra nếu quá 

nặng vật nuôi sẽ chết, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, ngoài ra bệnh có 

thể lây lan ra toàn bộ vật nuôi gây thiệt hại rất lớn. 

 

 

1 điểm 

Câu 13 

 

Mỗi ý đúng là 0,3đ 

- Giữ ấm cho cơ thể, chăm sóc chu đáo. 

- Chuồng nuôi luôn được làm vệ sinh sạch sẽ,khô ráo, thông thoáng, 

yên tĩnh. 

- Cho con non bú sữa đầu của mẹ càng sớm càng tốt 

- Tập cho vật nuôi non ăn sớm để bổ sung các chất dinh dưỡng thiếu 

hụt trong sữa mẹ 

- Cho vật nuôi vận động và tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng sớm 

 

1,5 

điểm 

 

 


